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PHỤ LỤC

DANH SÁCH NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

	TT
	Ngành/Chuyên ngành
	Môn đoạt giải
	Ghi chú

	1 
	Quản trị nhân lực
	Toán; Vật lý; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử
	

	2 
	Quản trị văn phòng
	Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân
	

	3 
	Luật
	Tiếng Anh; Toán; Vật lý; Hóa học; Ngữ văn; Địa lý; Lịch sử
	

	4 
	CN Thanh tra
	Tiếng Anh; Toán; Vật lý; Hóa học; Ngữ văn; Địa lý; Lịch sử
	

	5 
	Quản lý nhà nước
	Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Địa lý; Lịch sử
	

	6 
	Chính trị học
	Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
	

	7 
	CN Chính sách công
	Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
	

	8 
	Lưu trữ học
	Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
	

	9 
	CN Văn thư Lưu trữ
	Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
	

	10 
	Quản lý văn hóa
	Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung
	

	11 
	CN Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch
	Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung
	

	12 
	Văn hóa học
	Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung
	

	13 
	CN Văn hóa Du lịch
	Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung
	

	14 
	CN Văn hóa Truyền thông
	Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung
	

	15 
	Thông tin – thư viện
	Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung
	

	16 
	CN Quản trị thông tin
	Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung
	

	17 
	Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý
	

	18 
	Hệ thống thông tin
	Toán; Tin học
	

	19 
	Ngôn ngữ Anh
	Tiếng Anh
	


